	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
GIA LAI

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2021 - 2022
Môn: Toán
Thời gian: 150 phút(không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 17/04/2022
(Đề thi có 06 câu, gồm 01 trang)


Họ và tên thí sinh:…………………………..…………………Số báo danh:……………
Câu 1 (5,0 điểm).

	a) Rút gọn biểu thức.




	b) Cho số  với . Hãy tìm các giá trị của  để  là số nguyên tố.
Câu 2 (4,0 điểm).

a) Giải phương trình sau  .

b) Tìm nghiệm nguyên của phương trình sau 
Câu 3 (2,0 điểm).





[image: ]Cho một đa giác có 10 đỉnh như hình vẽ ở bên (bốn đỉnh: hoặc  hoặc  hoặc … hoặc  được gọi là bốn đỉnh liên tiếp của đa giác). Các đỉnh của đa giác được đánh số một cách tùy ý bởi các số nguyên thuộc tập hợp  (biết mỗi đỉnh chỉ được đánh bởi một số, các số được đánh ở các đỉnh là khác nhau). 

Chứng minh rằng ta luôn tìm được 4 đỉnh liên tiếp của đa giác được đánh số thuộc tập hợp mà tổng các số đó lớn hơn 21.
Câu 4 (5,0 điểm).














Cho hình vuông  nội tiếp đường tròn . Trên cung nhỏ  lấy điểm  ( không trùng với  và ). Tia  cắt các đường thẳng  lần lượt tại  và . Tia  cắt các đường thẳng  lần lượt tại . 

a)  Chứng minh rằng   .




b)  Khi điểm  ở vị trí trung điểm của . Hãy tính độ dài đoạn  theo .
Câu 5 (2,0 điểm).






Gọi là điểm bất kỳ trong tam giác. Qua kẻ các đường thẳng lần lượt song song với .


Chứng minh rằng: (là diện tích). 
Câu 6(2,0 điểm).


Cho là các số thực dương thỏa mãn đẳng thức  Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau

.
--------------------------Hết--------------------------
Lưu ý: - Thí sinh không được sử dụng tài liệu và máy tính cầm tay.
            - Giám thị không giải thích gì thêm.

	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
GIA LAI
	
(Hướng dẫn chấm có 04 trang)
	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH 
NĂM HỌC 2021 – 2022
Môn thi: TOÁN
Ngày thi: 17/04/2022

	
	



ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC 
MÔN: TOÁN
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
(5,0đ)

	a)
(2,5đ)
	

	0,5

	
	
	

	0,5

	
	
	

	0,5

	
	
	

	0,5

	
	
	

	0,5

	
	b)
(2,5đ)
	


Ta có: 


	0,5

	
	
	


Với thì  không phải là số nguyên tố. Do đó  (loại).
	0,5

	
	
	



Với ; thì và 
	0,5

	
	
	
Để p là số nguyên tố thì 
	0,5

	
	
	

Với  không phải là số nguyên tố. Do đó  (loại).

Với  là số nguyên tố. 


Vậy thì là số nguyên tố.
	0,5

	2
(4,0đ)

	a)
(2,0đ)
	



	0,5

	
	
	


Đặt ;  thì phương trình  trở thành:


	0,5

	
	
	
Vì 
	
0,5



	
	
	


Vậy nghiệm của phường trình là: 
	0,5

	
	b)
(2đ)
	
 


Vì 105 là số lẻ nên  và  phải là các số lẻ




Từ  là số lẻ mà  là số lẻ nên  là số chẵn suy ra  chẵn
	0,5

	
	
	




 là số lẻ mà  là tích của hai số nguyên liên tiếp nên là số chẵn,  cũng chẵn nên 2 là số lẻ. Điều này xảy ra khi 
	0,5

	
	
	
Thay  vào phương trình đã cho ta được:


	0,5

	
	
	

 (loại) hoặc  (thỏa mãn)

Vậy phương trình có nghiệm nguyên 
	0,5

	




  3
(2,0đ)










































4
(5,0đ)
	(2đ)
	[image: ]
	

	
	
	

Gọi là các số khác nhau được đánh tùy ý vào 10 đỉnh của đa giác trên, với . 
Giả sử ngược lại là không tìm được 4 đỉnh nào thỏa mãn khẳng định của bài toán.
	0,5

	
	
	Khi đó ta có:


	






0,5

	
	
	
Từ đó suy ra 

Mặt khác ta lại có:
	0,5

	
	
	
Suy ra (vô lý) nên điều giả sử sai.

Vậy ta luôn tìm được 4 đỉnh liên tiếp được đánh số thuộc tập hợp mà tổng các số đó lớn hơn 21.
	0,5

	
	a)
(2đ)
	[image: ]
	

	
	
	


Ta có    ( là đường trung trực của )
	0,5

	
	
	
   (tính chất đường chéo hình vuông)
	0,5

	
	
	
Suy ra     
	0,5

	
	
	


mà   (cùng chắn cung )  suy ra .
	0,5

	
	b)
(3đ)


	
+ vuông tại D nên



	0,5

	
	
	

Chứng minh  đồng dạng  (g-g)
	0,5


	
	
	
=> 
	1,0

	
	
	


+  vuông cân tại O có  ta tính được   

	0,5

	
	
	
Do đó,  (đvđd)

	0,5

	5
(2,0đ)

	
(2đ)

	[image: ]
	

	
	
	








 Ta có các tam giác ,,, đồng dạng. Gọi  lần lượt là diện  tích của các tam giác ,,,  

	0,5

	
	
	
Ta có 
	0,5

	
	
	
                  
	0,5

	
	
	
Ta có  khai triển ta được

  

Vậy  
	0,5

	6
(2,0đ)

	
(2đ)


	

Từ giả thiết ta có: 




	0,5

	
	
	Áp dụng Bất đẳng thức Côsi ta có:



Chứng minh tương tự, ta được: 
	0,5

	
	
	Cộng theo vế các bất đẳng thức, ta được:


	0,5

	
	
	


Vậy .
	
0,25


0,25



Lưu ý :  - Thí sinh giải cách khác, đúng và lập luận chặt chẽ vẫn được điểm tối đa.
	   - Điểm toàn bài không làm tròn.
..............Hết..............





oleObject2.bin

image48.wmf
(

)

2

2222

221221221221

xxxxxxxx

=+++-+=+++-+


oleObject47.bin

image49.wmf
(

)

(

)

2222

12

22

.221221221221

2212214

AAAxxxxxxxx

xxxxx

Þ==++--++++-+

=++-+-=


oleObject48.bin

image50.wmf
42

1149

pnn

=-+


oleObject49.bin

image51.wmf
(

)

422

144925

nnn

=++-


oleObject50.bin

image52.wmf
(

)

(

)

2

2

2

75

nn

=+-


oleObject51.bin

image3.wmf
nN

Î


image53.wmf
(

)

(

)

22

5757

nnnn

=-+++


oleObject52.bin

image54.wmf
0

n

=


oleObject53.bin

image55.wmf
2

7

p

=


oleObject54.bin

image56.wmf
0

n

=


oleObject55.bin

image57.wmf
0

n

>


oleObject56.bin

oleObject3.bin

image58.wmf
nN

Î


oleObject57.bin

image59.wmf
22

5757

nnnn

-+<++


oleObject58.bin

image60.wmf
2

571

nn

++>


oleObject59.bin

image61.wmf
(

)

(

)

22

2

571560230

3

n

nnnnnn

n

é

=

ê

-+=Û-+=Û--=Û

ê

=

ê

ë


oleObject60.bin

image62.wmf
221

np

=Þ=


oleObject61.bin

image4.wmf
n


image63.wmf
2

n

=


oleObject62.bin

image64.wmf
331

np

=Þ=


oleObject63.bin

image65.wmf
3

n

=


oleObject64.bin

image66.wmf
p


oleObject65.bin

image67.wmf
(

)

3

2223

2

273

5414273

4

xx

xxxxx

x

+

+=Û+++=+

+


oleObject66.bin

oleObject4.bin

image68.wmf
(

)

2223

444273(*)

xxxxx

Û++++=+


oleObject67.bin

image69.wmf
2

4

ax

=+


oleObject68.bin

image70.wmf
3

bx

=


oleObject69.bin

image71.wmf
(

)

*


oleObject70.bin

image72.wmf
(

)

(

)

3322

10

aabbabaabbab

+=+Û-+++=Û=


oleObject71.bin

image5.wmf
p


image73.wmf
2

222222

1313

1110

4424

aabbaabbbabb

æöæö

÷÷

çç

÷÷

+++=++++=+++>

çç

÷÷

çç

÷÷

çç

èøèø


oleObject72.bin

image74.wmf
2

222

0

2

00

2

43

2

4984

2

2

2

x

xx

x

abxxx

xxx

x

ì

ï

>

ï

ï

ï

é

ï

ìì

ïï

>>

ê

ï

ïï

ïïï

=-

ê

=Þ+=ÛÛÛÛ=

ííí

ïïï

ê

+==

ïïï

ïï

îî

ê

ï

ï

ê

=

ï

ï

ê

ë

ï

î


oleObject73.bin

image75.wmf
2

2

x

=


oleObject74.bin

image76.wmf
(

)

(

)

2

2512105.

x

xyxxy

+++++=


oleObject75.bin

image77.wmf
251

xy

++


oleObject76.bin

oleObject5.bin

image78.wmf
2

2

x

xxy

+++


oleObject77.bin

image79.wmf
251

xy

++


oleObject78.bin

image80.wmf
21

x

+


oleObject79.bin

image81.wmf
5

y


oleObject80.bin

image82.wmf
y


oleObject81.bin

image6.wmf
3

2

2

273

5

4

xx

x

x

+

+=

+


image83.wmf
2

2

x

xxy

+++


oleObject82.bin

image84.wmf
2

(1)

xxxx

+=+


oleObject83.bin

image85.wmf
y


oleObject84.bin

image86.wmf
x


oleObject85.bin

image87.wmf
0

x

=


oleObject86.bin

oleObject6.bin

image88.wmf
0

x

=


oleObject87.bin

image89.wmf
(

)

(

)

22

511105561040520261040

5(4)26(4)0(526)(4)0

yyyyyyy

yyyyy

++=Û+-=Û-+-=

Û-+-=Û+-=


oleObject88.bin

image90.wmf
26

5

y

-

Û=


oleObject89.bin

image91.wmf
4

y

=


oleObject90.bin

image92.wmf
(

)

(

)

;;4

.

0

xy

=


oleObject91.bin

image7.wmf
(

)

(

)

2

2512105.

x

xyxxy

+++++=


image93.wmf
12310

,,,.....,

xxxx


oleObject92.bin

image94.wmf
12310

,,,.....,

xxxxM

Î


oleObject93.bin

image95.wmf
1234

2345

3456

10123

21

21

21

................................

21

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

ì

ï

+++£

ï

ï

ï

+++£

ï

ï

ï

ï

+++£

í

ï

ï

ï

ï

ï

ï

+++£

ï

ï

î


oleObject94.bin

image96.wmf
(

)

12310

4......10.21210

xxxx

++++£=


oleObject95.bin

image97.wmf
12310

10.11

......123.....1055

2

xxxx

++++=++++==


oleObject96.bin

oleObject7.bin

image98.wmf
4.55210220210

<Û<


oleObject97.bin

image99.wmf
M


oleObject98.bin

image100.png




image101.wmf
·

·

NACNCA

=


oleObject99.bin

image102.wmf
BD


oleObject100.bin

image103.wmf
AC


image8.emf
A

B

G

F

H

I

J

C

D

E


oleObject101.bin

image104.wmf
·

·

DACDCA

=


oleObject102.bin

image105.wmf
·

·

·

·

·

·

IANDACNACDCANCADCN

=-=-=


oleObject103.bin

image106.wmf
·

·

DCNNBI

=


oleObject104.bin

image107.wmf
DE


oleObject105.bin

image108.wmf
·

·

IANNBI

=


image9.wmf
,,,

ABCD


oleObject106.bin

image109.wmf
MDC

D


oleObject107.bin

image110.wmf
22

2222

5

44

CDCD

MCCDMDCD

=+=+=


oleObject108.bin

image111.wmf
5

2

MCCD

Þ=


oleObject109.bin

image112.wmf
MDC

D


oleObject110.bin

image113.wmf
MEA

D


oleObject8.bin

oleObject111.bin

image114.wmf
2

.5

2

5

5

2

CD

CDCMAMCD

AECD

AEAMMC

CD

=Þ===


oleObject112.bin

image115.wmf
OCD

D


oleObject113.bin

image116.wmf
OCODR

==


oleObject114.bin

image117.wmf
2

CDR

=


oleObject115.bin

image118.wmf
510

.2

55

R

AER

==


image10.wmf
,,,

BCDE


oleObject116.bin

image119.png




image120.wmf
ABC


oleObject117.bin

image121.wmf
GDM


oleObject118.bin

image122.wmf
MKH


oleObject119.bin

image123.wmf
IME


oleObject120.bin

oleObject9.bin

image124.wmf
123

,,,

SSSS


oleObject121.bin

image125.wmf
ABC


oleObject122.bin

image126.wmf
GDM


oleObject123.bin

image127.wmf
MKH


oleObject124.bin

image128.wmf
IME


oleObject125.bin

image11.wmf
,,,

CDEF


image129.wmf
123

123

1

SSS

SSS

DMKHME

SSSBCBCBC

S

DMKHME

BC

++

=++=++

++

==


oleObject126.bin

image130.wmf
123

SSSS

Þ++=


oleObject127.bin

image131.wmf
(

)

(

)

(

)

222

122331

0

SSSSSS

-+-+-³


oleObject128.bin

image132.wmf
(

)

(

)

2

123123123

1

3

3

SSSSSSSSSS

++³++Þ++³


oleObject129.bin

image133.wmf
2

3

AGMIBDMKCEMHABC

SSSS

++£


oleObject130.bin

oleObject10.bin

image134.wmf
5.

xyyzzx

++=


oleObject131.bin

image135.wmf
(

)

(

)

22

5

xxxyyzxzxyzx

+=+++=++


oleObject132.bin

image136.wmf
(

)

(

)

22

5

yyxyyzxzxyyz

+=+++=++


oleObject133.bin

image137.wmf
(

)

(

)

22

5

zzxyyzxzxzyz

+=+++=++


oleObject134.bin

image138.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2

32

532

656

22

xyzx

xyz

xxyzx

+++

++

+=++£=


oleObject135.bin

image12.wmf
,,,

JABC


image139.wmf
(

)

22

3522

65;5

22

xyzxyz

yz

++++

+£+£


oleObject136.bin

image140.wmf
(

)

(

)

222

996

65655

2

xyz

xyx

++

+++++£


oleObject137.bin

image141.wmf
(

)

(

)

(

)

222

2332

3322

9963

65655

xyz

xyz

P

xyz

xyz

++

++

Þ=³=

++

+++++


oleObject138.bin

image142.wmf
2

1,2

3

MinPxyz

=Û===


oleObject139.bin

oleObject11.bin

image13.wmf
{

}

1;2;3;4;5;6;7;8;9;10

M

=


oleObject12.bin

image14.wmf
M


oleObject13.bin

image15.wmf
ABCD


oleObject14.bin

image16.wmf
(

)

;

OR


oleObject15.bin

image17.wmf
AD


oleObject16.bin

image18.wmf
E


oleObject17.bin

image19.wmf
E


oleObject18.bin

image20.wmf
A


oleObject19.bin

image21.wmf
D


oleObject20.bin

image22.wmf
EB


oleObject21.bin

image23.wmf
,

ADAC


oleObject22.bin

image24.wmf
I


oleObject23.bin

image25.wmf
K


oleObject24.bin

image26.wmf
EC


oleObject25.bin

image27.wmf
,

DADB


oleObject26.bin

image28.wmf
,

MN


oleObject27.bin

image29.wmf
·

·

IANNBI

=


oleObject28.bin

image30.wmf
M


oleObject29.bin

image31.wmf
AD


oleObject30.bin

image32.wmf
AE


oleObject31.bin

image1.wmf
(

)

(

)

22

2224

1142241

Axxxxxx

æö

÷

ç

=++--+÷+++

ç

÷

ç

÷

ç

èø


image33.wmf
R


oleObject32.bin

image34.wmf
M


oleObject33.bin

image35.wmf
ABC


oleObject34.bin

image36.wmf
M


oleObject35.bin

image37.wmf
,,

DEGHIK


oleObject36.bin

oleObject1.bin

image38.wmf
,,

BCCAAB


oleObject37.bin

image39.wmf
(

)

,;,;,

DGABEICAKHBC

ÎÎÎ


oleObject38.bin

image40.wmf
2

3

AGMIBDMKCEMHABC

SSSS

++£


oleObject39.bin

image41.wmf
S


oleObject40.bin

image42.wmf
,,

xyz


oleObject41.bin

image2.wmf
42

1149

pnn

=-+


image43.wmf
5.

xyyzzx

++=


oleObject42.bin

image44.wmf
(

)

(

)

222

332

65655

xyz

P

xyz

++

=

+++++


oleObject43.bin

image45.wmf
(

)

(

)

22

2222

1

11221221

Axxxxxxxx

=++--+=++--+


oleObject44.bin

image46.wmf
(

)

(

)

242422

2

2

2

22

422414224414

422212

Axxxxxx

xxx

=+++=++++-

=+++-


oleObject45.bin

image47.wmf
(

)

(

)

2222

2212221221221

xxxxxxxx

=+++++-++-+


oleObject46.bin

